
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô DM 10-4 Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn 
Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẨM MỸ VIỆN QUÂN Y HN

0110421378

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn tổ yến, 
Bán buôn yến sào, yến hủ chưng đường phèn, yến gói, xuất 
nhập khẩu tổ yến nuôi

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Bán buôn 
dụng cụ y tế; Bán buôn thiết bị y tế, khẩu trang y tế, găng tay y 
tế, đồ bảo hộ y tế; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán 
buôn chế phẩm diệt con trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu.

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Buôn bán hoá chất dùng trong y tế, Bán buôn thuốc; 
Đại lý bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn vật tư 
thiết bị y tế (găng tay các loại); Mặt hàng sản xuất từ cao su, 
găng tay cao su, thiết bị bảo hộ lao động. 

4669

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây thảo dược, dược liệu.

0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẨM MỸ 
VIỆN QUÂN Y HN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: TMVQYHN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976505382
Email:

Fax:
Website:
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8. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy nghề thẩm mỹ. Dạy chăm sóc da. Dạy phun thêu 
thẩm mỹ. Dạy trang điểm thẩm mỹ, cắt tóc, uốn tóc và các 
công nghệ về tóc. Dạy massage (trừ xông hơi xoa bóp)

8552

9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa da liễu, Phòng khám 
chuyên khoa răng hàm mặt, phòng khám chuyên khoa phẫu 
thuật thẩm mỹ (trừ lưu trú bệnh nhân)

8620

10. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ; Điều 
trị vật lý trị liệu (trừ các hoạt động gây chảy máu và không có 
bệnh nhân lưu trú);
Điều trị theo phương pháp y học cổ truyền

8699

11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da, massage, thẩm mỹ (không phẫu 
thuật, không gây chảy máu) 

9610(Chính)

12. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

13. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động xăm, phun, thêu trên da không sử dụng 
thuốc gây tê dạng tiêm.

9639

14. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị, vật tư y tế; Bán buôn thực 
phẩm chức năng làm từ yến sào;  

4690

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tổ yến, yến hũ chưng cất; Bán lẻ các loại thực 
phẩm chức năng

4722

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

17. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất, gia công khẩu trang y tế, găng tay y tế, hàng 
may sẵn 

1392

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất, gia công đồ bảo hộ y tế, quần áo bảo hộ lao 
động; Sản xuất, gia công trang phục trong phòng mổ: áo, mũ, 
bọc dép, bọc cánh tay bằng vải không dệt  (trừ trang phục từ da 
lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1410
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500.000.000 VNĐ

19. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế. Sản xuất tinh dầu tự nhiên (Không hoạt động tại 
trụ sở)

2029

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế 
phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hoá dược. (Không 
hoạt động tại trụ sở)

2100

21. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất găng tay cao su y tế, găng tay công nghiệp, 
vật tư y tế tiêu hao (Không hoạt động tại trụ sở)

2219

22. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế (Không hoạt động tại trụ 
sở)

3250

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công khẩu trang y tế, găng tay y tế, găng 
tay cao su, đồ bảo hộ y tế

3290

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc 
- Bán lẻ trang thiết bị y tế 
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị, vật tư y tế; Bán lẻ khẩu trang, găng tay, 
đồ bảo hộ y tế; Bán lẻ nguyên liệu làm thuốc 

4773

26. Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi đáp 
ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo 
duy trì điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001182043009

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: số 1B Ngõ Giếng, Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 1B Ngõ Giếng, Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN Nữ
06/10/1982 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001182043009
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: số 1B Ngõ Giếng, Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 1B Ngõ Giếng, Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN Nữ

06/10/1982 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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